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 CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐÃ CHUYỂN ĐỔI, ÁP DỤNG TCVN ISO 9001:2015 

 I. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị cấp tỉnh 

STT Cơ quan, đơn vị 
Thời gian công bố TCVN 

ISO 9001:2015 

1 Sở Tài chính Đã công bố 19/7/2019 

2 Sở Khoa học và Công nghệ Đã công bố 24/11/2020 

3 Sở Giáo dục và Đào tạo Đã công bố 17/12/2020 

4 Sở Tài nguyên và Môi trường Đã công bố 27/11/2020 

5 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đã công bố 27/11/2020 

6 Sở Xây dựng Đã công bố 15/9/2020 

7 Sở Y tế Đã công bố 15/11/2019 

8 Sở Công thương Đã công bố 08/10/2020 

9 Sở Giao thông Vận tải Đã công bố 21/12/2020 

10 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đã công bố 28/12/2017 

11 Thanh tra Tỉnh Đã công bố 26/12/2017  

12 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đã công bố 20/3/2019 

13 Chi cục Kiểm lâm Đã công bố 01/8/2019 

14 Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm Đã công bố 17/6/2020 

15 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Đã công bố 28/3/2019 

16 Chi cục Thủy sản Đã công bố 30/9/2020 

  

II. Các cơ quan, đơn vị hành chính cấp huyện 

STT Cơ quan, đơn vị 
Thời gian dự kiến công bố TCVN ISO 

9001:2015 

01 UBND TP Tuy Hòa Đã công bố 26/11/2020 

02 UBND Thị xã Sông Cầu  Đã công bố 25/12/2020 

03 UBND huyện Sơn Hòa Đã công bố 31/10/2019 

04 UBND huyện Sông Hinh  Đã công bố 02/12/2019 

05 UBND huyện Tuy An Đã công bố 22/10/2019 

06 UBND huyện Đồng Xuân Đã công bố 29/10/2019 

III. Các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh 

STT Cơ quan, đơn vị Công bố ISO 9001:2015 

1 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng 
Đã công bố 02/05/2019 

2 Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - 

Thực phẩm 
Đã công bố 16/10/2017 

3 Trung tâm Giám định y khoa Đã công bố 12/12/2017 

4 Bệnh viện Phục hồi chức năng Đã công bố 

5 Bệnh viện Sản-Nhi Đã công bố 24/3/2020 
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6 Bệnh viện Y học cổ truyền Đã công bố 

7 Bệnh viện Mắt  Đã công bố 10/3/2020 

8 Trung tâm xúc tiến đầu tư Đã công bố 18/7/2018 

9 Trung tâm giám định chất lượng xây dựng Đã công bố 15/5/2018 

10 Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương 

mại 
Đã công bố 18/7/2019 

11 Trung tâm Giống và Kỹ thuật cây trồng Đã công bố 

12 Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường 

nông thôn 
Đã công bố 28/12/2018 

13 Trung tâm Giống và Kỹ thuật vật nuôi Đã công bố 

14 Trung tâm Giống và Kỹ thuật thủy sản Đã công bố 

15 BQL Rừng phòng hộ Sông Hinh Đã công bố 

16 BQL Rừng phòng hộ Sông Cầu Đã công bố 

17 BQL Rừng phòng hộ Đồng Xuân Đã công bố 

18 BQL Rừng phòng hộ Sơn Hòa Đã công bố 22/06/2018 

19 Trung tâm quy hoạch thiết kế Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
Đã công bố 11/01/2019 

20 BQL rừng phòng hộ Tây Hòa Đã công bố 

21 BQL Cảng cá Đã công bố 

22 Trung tâm Khuyến nông  Đã công bố 

 

B. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

 

STT Cơ quan, đơn vị 
Thời gian dự kiến công bố TCVN ISO 

9001:2015 

Thành phố Tuy Hòa  

01 Phường 7 Đã công bố 07/11/2019 

02 Phường 2 Đã công bố 05/11/2019 

03 Phường 4 Đã công bố 31/12/2019 

04 Phường 6 Đã công bố 02/01/2020 

05 Phường 8 Đã công bố 06/12/2019 

06 Phường 9 Đã công bố 06/01/2020 

07 Xã Bình Kiến Đã công bố 23/11/2020 

08 Xã Hòa Kiến Đã công bố 10/9/2020 

Huyện Đồng Xuân  

09 Thị trấn La Hai Đã công bố 21/11/2019 

10 Xã Xuân Long Đã công bố 01/7/2019 

11 Xã Xuân Sơn Bắc Đã công bố 01/7/2019 

12 Xã Xuân Sơn Nam Đã công bố 30/10/2019 
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13 Xã Xuân Lãnh Đã công bố 13/9/2019 

14 Xã Xuân Phước Đã công bố 30/10/2019  

15 Xã Xuân Quang 3 Đã công bố 30/10/2019 

16 Xã Xuân Quang 1 Đã công bố 01/07/2019 

17 Xã Phú Mỡ Đã công bố 15/11/2019 

Huyện Tuy An  

18 Thị trấn Chí Thạnh Đã công bố 30/10/2019 

19 Xã An Cư Đã công bố 14/11/2019 

20 Xã An Dân Đã công bố 31/10/2019 

21 Xã An Ninh Đông  Đã công bố 30/10/2019 

22 Xã An Định Đã công bố 30/10/2019 

23 Xã An Thạch Đã công bố 31/10/2019  

24 Xã An Thọ Đã công bố 30/10/2019 

25 Xã An Xuân Đã công bố 30/10/2019 

26 Xã An Lĩnh Đã công bố 31/10/2019  

27 Xã An Mỹ Đã công bố 25/11/2019 

28 Xã An Nghiệp Đã công bố 24/10/2019 

29 Xã An Hiệp Đã công bố 25/11/2019  

Thị xã Sông Cầu  

30 Phường Xuân Yên Đã công bố 25/11/2019 

31 Phường Xuân Phú Đã công bố 15/11/2019 

32 Phường Xuân Thành Đã công bố 25/10/2019 

33 Phường Xuân Đài Đã công bố 18/10/2019 

34 Xã Xuân Thịnh  Đã công bố 23/9/2019 

35 Xã Xuân Lâm Đã công bố 04/10/2019 

36 Xã Xuân Bình Đã công bố 30/10/2019 

37 Xã Xuân Cảnh Đã công bố 02/07/2019 

38 Xã Xuân Lộc Đã công bố 16/9/2019 

39 Xã Xuân Thọ 1 Đã công bố 23/09/2019  

40 Xã Xuân Thọ 2 Đã công bố 14/11/2019 

41 Xã Xuân Hải Đã công bố 23/10/2019  

Huyện Tây Hòa  

42 Thị trấn Phú Thứ Đã công bố 07/01/2020 

43 Xã Hòa Bình 1 Đã công bố 18/10/2019 

44 Xã Hòa Mỹ Đông Đã công bố 31/12/2019 

45 Xã Sơn Thành Đông  Đã công bố 25/10/2019 

46 Xã Sơn Thành Tây Đã công bố 30/10/2019 

47 Xã Hòa Phú Đã công bố 07/11/2019 

48 Xã Hòa Đồng Đã công bố 27/11/2019  

49 Xã Hòa Phong Đã công bố 28/11/2019 

50 Xã Hòa Tân Tây Đã công bố 29/10/2019  

Huyện Phú Hòa  

51 Thị trấn Phú Hòa Đã công bố 29/10/2019 

52 Xã Hòa Hội Đã công bố 15/01/2020 

53 Xã Hòa Trị Đã công bố 19/11/2019 

54 Xã Hòa Quang Nam Đã công bố 25/10/2019 
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55 Xã Hòa Định Đông Đã công bố 08/10/2019 

56 Xã Hòa Quang Bắc Đã công bố 02/10/2019  

Huyện Đông Hòa  

57 Xã Hòa Hiệp Nam Đã công bố 02/12/2019 

58 Xã Hòa Xuân Tây Đã công bố 20/11/2020 

59 Xã Hòa Xuân Đông Đã công bố 31/12/2019 

60 Xã Hòa Tân Đông Đã công bố 14/11/2019 

61 Xã Hòa Thành Đã công bố 30/10/2019 

Huyện Sơn Hòa  

62 Thị trấn Củng Sơn Đã công bố 01/7/2019 

63 Xã Sơn Hà Đã công bố 14/11/2019  

64 Xã Sơn Long Đã công bố 20/11/2019  

65 Xã Sơn Định Đã công bố 03/10/2019 

66 Xã Sơn Phước Đã công bố 01/7/2019  

67 Xã Sơn Xuân Đã công bố 08/11/2019 

68 Xã Suối Bạc Đã công bố 13/11/2019 

69 Xã Ea Charang Đã công bố 25/10/2019 

70 Xã Krông Pa Đã công bố 23/12/2019 

Huyện Sông Hinh  

71 Thị trấn Hai Riêng Đã công bố 31/12/2019 

72 Xã Sơn Giang Đã công bố 20/11/2019  

73 Xã Ealy Đã công bố 22/11/2019  

74 Xã Ea Bia Đã công bố 22/10/2019 

75 Xã Ea Lâm Đã công bố 22/11/2019 

76 Xã Ea Bá Đã công bố 15/10/2019 
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